
5 liều ngừa tiêu chảy/uốn ván/ ho gà (DTaP)
4 lần ngừa bại liệt
2 liều ngừa thủy đậu (trái rạ)‒ nếu không có tiền sử bệnh2

2 liều ngừa sởi, quai bị và Rubella
3 liều ngừa viêm gan B
2 liều ngừa viêm gan A (nếu sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng năm 2005)

5 liều ngừa tiêu chảy/uốn ván/ ho gà (DTaP/Td)
1 liều ngừa Tdap
4 lần ngừa bại liệt
2 liều ngừa thủy đậu (trái rạ)‒ nếu không có tiền sử bệnh2

2 liều ngừa sởi, quai bị và Rubella
3 liều ngừa viêm gan B
1 liều ngừa viêm màng não cầu khuẩn
3 liều ngừa siêu vi Papilloma ở người (HPV) ‒ Học sinh từ 
lớp 6 đến lớp 12 hoặc phụ huynh có thể ký mẫu từ chối 
chủng ngừa đã phê duyệt có trên www.doh.dc.gov

4 liều ngừa tiêu chảy/uốn ván/ ho gà (DTaP/Td)
3 lần ngừa bại liệt 
1 liều ngừa thủy đậu (trái rạ)‒ nếu không có tiền sử bệnh2

1 liều ngừa sởi, quai bị và Rubella
3 liều ngừa viêm gan B
2 liều ngừa viêm gan A
3 hoặc 4 Hib (ngừa cảm cúm H, loại B)3

4 liều ngừa PCV 4 (Phế cầu khuẩn liên hợp)

5 liều ngừa tiêu chảy/uốn ván/ ho gà (DTaP)
4 lần ngừa bại liệt
2 liều ngừa thủy đậu (trái rạ)‒ nếu không có tiền sử bệnh2

2 liều ngừa sởi, quai bị và Rubella
3 liều ngừa viêm gan B
2 liều ngừa viêm gan A
3 hoặc 4 Hib (ngừa cảm cúm H, loại B)3

4 liều ngừa PCV 4 (Phế cầu khuẩn liên hợp)

 Trẻ từ 2 tuổi trở lên vào học

LỚP MẦM MON HOẶC
CHUẨN BỊ ĐI HỌC

Học sinh từ 4 tuổi trở lên vào học
TRƯỜNG MẪU GIÁO

ĐÒI HỎI CHỦNG NGỪA CỦA 
KHU HỌC CHÁNH COLUMBIA 
NIÊN KHÓA 2015 – 20161

Tất cả học sinh các trường học trong khu học chánh 
Columbia phải có bằng chứng đã chủng ngừa thích 
hợp vào ngày đầu tiên đi học tại trường.

1 Đối với học sinh ở tất cả độ tuổi và cấp lớp, số liều đòi hỏi khác nhau tùy vào độ tuổi của trẻ và thời gian của lần chủng ngừa trước đó. Xin hỏi y tá tại trường của con quý vị hoặc người chăm sóc sức khỏe để biết thông tin chi tiết.
2 Tất cả tiền sử bệnh thủy đậu/trái rạ PHẢI được xác nhận/chẩn đoán bởi người chăm sóc sức khỏe (MD-Bác sĩ, NP-Y Tá thực hành, PA-Phụ tá bác sĩ, RN- Y tá ghi danh) và các tài liệu PHẢI đề tháng và năm bị bệnh.
3 Số liều thuốc sẽ được xác định dựa trên nhãn hiệu thuốc dùng.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
77 P Street NE
Washington, DC 20002 
Điện thoại: (202) 576-7130
TTY: 711

Học sinh từ 5 đến 10 tuổi vào học
TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP NĂM

Học sinh từ 11 tuổi trở lên

HỌC TỪ LỚP SÁU ĐẾN LỚP 12


